
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC SPSS NĂM HỌC  

Thời gian học: 8h 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 

TT Họ tên Lớp Số điện thoại Email Học phí Ký 
tên 

1 Nguyễn Thị Kim Giang K49 QLLH3 0366008136 kimgiang.hat@gmail.com 60,000  

2 Nguyễn Thị Nhã Trúc K49 QLLH3 0385938317 nhatruc6697@gmail.com Học lại   

3 Lê Thị Kim Đào K49 QLLH3 0788423336 kimdao2812@gmail.com Học lại  

4 Đinh Thị Xuân Hạ K49 KTDL 0963626391 dinhxuanha1204@gmail.com 60,000  

5 Nguyễn Thị Như K49 HDDL 0965081796 gianhu1996@gmail.com CLB Sách  

6 Huỳnh Thị Diễm Thúy K49 QLLH3 0961929396 dthuy3319@gmail.com 60,000  

7 Hoàng Quỳnh Phương K49 QTKD 0905231202 hoangquynhphuong@gmail.com 60,000  

8 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh K49 QTKD   60,000  

9 Nguyễn Thị Kim Dy K49 TCSK 0704644719 kimdy408@gmail.com 60,000  

10 Ngô Thị Mỹ K49 TMĐT   60,000  

11 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh K49 HDDL 0981207642 honglinhdl97@gmail.com 60,000  

12 Phan Thị Kim Thắng K49 TCSK 0366654504 kimthangphan97@gmail.com 60,000  

13 Lê Thị Minh Thúy K49 TCSK 0333351864 sandyminhthuy@gmail.com 60,000  

14 Huỳnh Thị Xuân Mai K49 TCSK 0702626198 xuanmaiquynh2211@gmail.com 60,000  

15 Phan Thị Thu Thảo K49 TCSK 0354256561 mocthao170497@gmail.com 60,000  

16 Nguyễn Thị Hoàng Luyến K49 TCSK 0368380433 hoangluyen772@gmail.com 60,000  

17 Lê Thị Mỹ Linh K49 HDDL 0975535719 lethimylinh2403@gmail.com 60,000  

18 Nguyễn Thị Phượng K49 QTKD 0794252091 pn3660361@gmail.com 60,000  

19 Thái Thị Thanh Phương K49 QTKD     

mailto:kimgiang.hat@gmail.com
mailto:nhatruc6697@gmail.com
mailto:kimdao2812@gmail.com
mailto:dinhxuanha1204@gmail.com
mailto:gianhu1996@gmail.com
mailto:dthuy3319@gmail.com
mailto:hoangquynhphuong@gmail.com
mailto:kimdy408@gmail.com
mailto:honglinhdl97@gmail.com
mailto:kimthangphan97@gmail.com
mailto:sandyminhthuy@gmail.com
mailto:xuanmaiquynh2211@gmail.com
mailto:mocthao170497@gmail.com
mailto:hoangluyen772@gmail.com
mailto:lethimylinh2403@gmail.com
mailto:pn3660361@gmail.com


20 Lê Thị Thuận K49 QTKD     

21 Lê Thị Ly Na K49 QTKD     

22 Phùng Thị Kim Nhung K49 QTKD     

23 Lê Thị Kim Phụng K49 QTKD     

24 Nguyễn Thị Hồng Danh K49 QLLH3 0354865362 hongsiro161197@gmail.com CLB Sách  

25 Đặng Thị Hồng Nga K49 TTMKT 0358199042 ngaphuthuy1106@gmail.com 60,000  

26 Huỳnh Ái Thúy Hằng K49 TCSK 0932438194 huynhaithuyhang2509@gmail.com 60,000  

27 Nguyễn Thị Ngọc Tiếp K49 TTMKT 0966463217 tiepnguyen2807@gmail.com 60,000  

28 Phạm Thị Mỹ Huyền K49 TTMKT 0935615287 phamthimyhuyen2108@gmail.com 60,000  

29 Nguyễn Thị Quý K49 HDDL 0972253197 ngocquy280397@gmail.com 60,000  

30 Phan Thị Ngọc Bích K49 TCSK 0968749410 maymay41197@gmail.com 60,000  

31 Huỳnh Thị Phương K49 QLLH3 0969431934 huynhthiphuong@gmail.com   
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